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- Aptomart  + hộp bảo vệ (đủ ốc vít) , chống ngắn mạch 

MCB LS 2P 25-40A 6-10kA ( BKN 2P )
Việt Nam cái 06

2 - Băng keo điện Việt Nam cuộn 28

3 - Băng keo lụa Việt Nam cuộn 28

4 - Bọ bắt tường Việt Nam bịch 23

5 - Cầu chì Việt Nam cái 24

6 - Dây điện đơn Cadivi d25 Việt Nam m 570

7 - Dây rút Việt Nam bịch 26

8 - Đinh vis 1,5 cm Việt Nam bịch 09

9 - Đinh vis 3 cm Việt Nam bịch 03

10 - Inox chữ U: Âm - Dương Việt Nam bộ 26

11 - Nắp che ổ cắm điện Việt Nam cái 60

12 - Nẹp chữ D dùng sàn Việt Nam ống 66

13 - Ổ điện có màn che Việt Nam cái 60

14 - Ống gen chịu nhiệt Việt Nam cuộn 09

15 - Ống nhựa dẹp đi dây điện loại lớn 3 cm Việt Nam m 147

16 - Ống nhựa dẹp đi dây điện loại nhỏ 2 cm Việt Nam m 147

17 - Ống nối mềm Việt Nam cái 26

18 - Tableau nhựa đế ổ cấm nổi (0,08x0,16) m Việt Nam cái 60

19 - Tắc kê 6,8,10 mm Việt Nam bịch 26

20 *Đầu code mạng Việt Nam cái 150

21 *Dây mạng Việt Nam m 1230

22 *Máng nổi có nắp đậy Việt Nam m 135

23 *Máng sàn Việt Nam m 115

24

Bàn ghế 02 chỗ ngồi

Bàn ghế học sinh 02 chỗ ngồi 

Kích thước bàn: 1200x450x700 (mm)

Chất liệu và kiểu dáng :  

+ Bàn: Khung xương bàn bằng sắt 25x25, 25x50 dày 

1,2mm. Mặt và thành trước ngăn bàn toàn bộ bằng gỗ 

thông, cao su ghép loại dày 17mm đã qua xử lý. Phần gỗ 

sơn PU bóng keo lán 05 lớp ở mặt trên và 05 lớp ở mặt 

dưới (Giữ nguyên vân gỗ); phần sắt được sơn 03 lớp sơn 

dầu hoặc sơn tĩnh điện loại tốt. Đệm chân bàn bằng chụp 

nhựa. Bàn có tầng,  thành trước ngăn bàn đóng bít, hai 

bên để trống

Kích thước ghế: 340x360x410 (mm)

+ Ghế: Khung xương ghế bằng sắt 20x20 dày 1,2 mm. 

Mặt, tựa lưng ghế toàn bộ bằng gỗ thông, cao su ghép loại 

dày 17mm.Phần gỗ sơn PU bóng keo lán 05 lớp ở mặt 

trên và 05 lớp ở mặt dưới (Giữ nguyên vân gỗ); phần sắt 

được sơn 03 lớp sơn dầu hoặc sơn tĩnh điện loại tốt. Đệm 

VN Bộ 293

DANH MỤC THIẾT BỊ THẨM ĐỊNH GIÁ

(Kèm theo Công văn số 663/PGDĐT-QLKH&CSVCGD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và d(ào 
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Bàn ghế 02 chỗ ngồi

Bàn ghế học sinh 02 chỗ ngồi 

Kích thước bàn: 1200x450x700 (mm)

Chất liệu và kiểu dáng :  

+ Bàn: Khung xương bàn bằng sắt 25x25, 25x50 dày 

1,2mm. Mặt và thành trước ngăn bàn toàn bộ bằng gỗ 

thông, cao su ghép loại dày 17mm đã qua xử lý. Phần gỗ 

sơn PU bóng keo lán 05 lớp ở mặt trên và 05 lớp ở mặt 

dưới (Giữ nguyên vân gỗ); phần sắt được sơn 03 lớp sơn 

dầu hoặc sơn tĩnh điện loại tốt. Đệm chân bàn bằng chụp 

nhựa. Bàn có tầng,  thành trước ngăn bàn đóng bít, hai 

bên để trống

Kích thước ghế: 340x360x410 (mm)

+ Ghế: Khung xương ghế bằng sắt 20x20 dày 1,2 mm. 

Mặt, tựa lưng ghế toàn bộ bằng gỗ thông, cao su ghép loại 

dày 17mm.Phần gỗ sơn PU bóng keo lán 05 lớp ở mặt 

trên và 05 lớp ở mặt dưới (Giữ nguyên vân gỗ); phần sắt 

được sơn 03 lớp sơn dầu hoặc sơn tĩnh điện loại tốt. Đệm 

chân ghế bằng chụp nhựa.

VN Bộ 20

26

Bàn ghế mẫu giáo (01 bàn + 02 ghế)

Bàn

-Chất liệu bàn: Khung sườn bàn được làm bằng sắt dày 

1,2mm (Chân vuông 20x20 và thanh ngang 16x16) , mặt 

bàn làm bằng gỗ thông hoặc cao su  ghép dày 18mm. 

Toàn bộ sơn PU bóng keo 05 lớp ở mặt trên và 02 lớp lót 

ở mặt dưới của gỗ. Phần sắt được sơn toàn bộ bằng sơn 

dầu hoặc sơn tĩnh điện 05 lớp.

-Kiểu dáng bàn: Bàn không có hộc, có 04 chân bàn làm 

bằng sắt loại dày, các chi tiết liên kết bằng ốc vít đảm bảo 

chắc chắn và an toàn. Chân bàn gấp lại được và có gắn 4 

đế nhựa để tránh gây tiếng động và làm trầy xước nền nhà.

- Kích thước: 90 x 48 x 50 (cm).

Ghế cho trẻ  mầm non

-Chất liệu ghế: Khung  xương ghế  được làm bằng gỗ 

Tràm  (30x40; 50x25) đã qua tẩm sấy và xử lý, mặt ghế, 

tựa ghế bằng gỗ thông, cao su ghép dày 18 mm. Toàn bộ 

sơn PU 05 lớp ở mặt trên và 02 lớp lót ở mặt dưới của gỗ.

-Kiểu dáng ghế: Mặt ghế 27x29, tựa ghế 27x12 được lọng 

cong tinh sảo, có 04 cây ngang kiềng ghế bằng gỗ được 

tiện tròn 2x2.

- Kích thước: 29 x 27 x 31 (cm).

-Bảo hành 12 tháng.

VN Bộ 521
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Bàn ghế nhà trẻ 

Bàn

-Chất liệu bàn: Khung sườn bàn được làm bằng sắt dày 

1,2mm (Chân vuông 20x20 và thanh ngang 16x16) , mặt 

bàn làm bằng gỗ thông hoặc cao su  ghép dày 18mm. 

Toàn bộ sơn PU bóng keo 05 lớp ở mặt trên và 02 lớp lót 

ở mặt dưới của gỗ. Phần sắt được sơn toàn bộ bằng sơn 

dầu hoặc sơn tĩnh điện 05 lớp.

-Kiểu dáng bàn: Bàn không có hộc, có 04 chân bàn làm 

bằng sắt loại dày, các chi tiết liên kết bằng ốc vít đảm bảo 

chắc chắn và an toàn. Chân bàn gấp lại được và có gắn 4 

đế nhựa để tránh gây tiếng động và làm trầy xước nền nhà.

- Kích thước: 90 x 48 x 48 (cm).

Ghế cho trẻ  mầm non

-Chất liệu ghế: Khung  xương ghế  được làm bằng gỗ 

Tràm  (30x40; 50x25) đã qua tẩm sấy và xử lý, mặt ghế, 

tựa ghế bằng gỗ thông, cao su ghép dày 18 mm. Toàn bộ 

sơn PU 05 lớp ở mặt trên và 02 lớp lót ở mặt dưới của gỗ.

-Kiểu dáng ghế: Mặt ghế 27x29, tựa ghế 27x12 được lọng 

cong tinh sảo, có 04 cây ngang kiềng ghế bằng gỗ được 

tiện tròn 2x2.

- Kích thước: 29 x 27 x 28 (cm).

-Bảo hành 12 tháng.

VN Bộ 250

28 Bảng con,loại thông dụng VN Cái 105

29

Bảng nỉ từ đa năng

Bảng quay 2 mặt,1 mặt bằng thép chống lóa mầu xanh, 1 

mặt bằng nỉ để ghim tranh ảnh . KT 80x120 cm có chân 

cao

 -Bảo hành 12 tháng

VN Cái 23
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Bảng từ có dòng kẻ dạy lớp 1 (1,2m x3,6m)

Kích thước: 1200 x 3600 x 4 (mm)

- Kiểu dáng: bảng hình chữ nhật

- Chất liệu: Khung bảng bằng nhôm định hình dày 1mm, 

phần chịu lực dày 1.5mm. Tấm thép gia cường nối giữa 

cạnh trên và cạnh dưới của khung có chiều rộng 200mm 

dày 0.6mm được sơn chống rỉ. Góc bảng bằng nhựa. Mặt 

bảng bằng thép nhập khẩu Hàn Quốc màu xanh, kẻ ô 

vuông 5cm, phủ lớp màng polyme chống lóa và không 

trầy xước. Tấm lót bảng bằng nhựa panel dày 12mm 

không hút ẩm. Khay đựng phấn bịt nhựa 2 đầu, gắn vào 

bảng bằng vít. Tấm treo bảng bằng thép dày 10mm, 

buloong treo bảng dài D6x80mm

*Qúa trình bảo hành được áp dụng về mặt kỹ thuật, sử 

dụng và bảo quản tránh va chạm mạnh. 

*Bảo hành 12 tháng

VN Cái 6

31

Bập bênh long thuyền

- Vật liệu:  Khung sắt Ø60 dày 1ly7, Ø27,21 dày 1ly2, 

vuông 20 8dem, hộp 2x4 8dem, v3 2ly5, sắt sơn dầu nhiều 

màu.

Máng trượt, mặt sàn, mái che nhựa composite

- Kích thước: 2000x700x500mm

VN Bộ 1

32

Bộ bàn ghế giường tủ,Bằng nhựa gồm 1 tủ, 1 giường, 1 

bàn, 1 ghế băng dài và 2 ghế nhỏ mô phỏng đồ dùng gia 

đình.

VN Bộ 14

33
Bộ đồ chơi nấu ăn ,bằng nhựa gồm: bếp ga, nồi, xoang, 

chảo, ấm nước, đũa bếp,…
VN Bộ 21

34
Bộ dụng cụ bác sĩ,Bằng nhựa đựng trong hộp:tai nghe, 

thìa, đo huyết áp, lọ thuốc,…
VN Bộ 14

35
Bộ nhận biết, tập nói, ,in 1 mặt, 4 màu, giấy duplex định 

lượng 300g/m2. KT: 350 x 440mm. Sản phẩm phủ PVE.
VN Bộ 7

36 Bộ rau, củ, quả ,Bằng gỗ sơn mầu (kèm dao để trẻ cắt) VN Bộ 21

37
Bộ thảy vòng,Bằng nhựa gồm 8 trụ hình côn xếp chồng 

lên tạo thành cọc cắm vào đế tròn để trẻ thảy vòng vào cọc
VN Bộ 14

38

Bộ tranh minh họa thơ nhà trẻ,22 tranh, minh họa  14 bài 

thơ. In 2 mặt, 4 màu, giấy couché định lượng 200g/m2. 

Đóng kiểu lịch bàn.  KT: 300 x3 90mm.

VN Bộ 14

39

Bộ tranh truyện nhà trẻ,32 tranh, minh họa 9 truyện. In 2 

mặt, 4 màu, giấy couché định lượng 200g/m2. Đóng kiểu 

lịch bàn. KT: 300 x 390mm.

VN Bộ 14

40

Bộ xâu dây,Bằng nhựa màu (xanh, đỏ, vàng, lam) có hình 

dạng khác nhau như con vật, quả, hoa, lá…(to để trẻ 

không cho vào miệng)

VN Bộ 35
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Bộ xâu hạt,Hình tròn, tam giác, vuông, ngôi sao, hình 

cầu, hình hoa, lục giác, chữ thập băng nhựa
VN Bộ 70

42

Bộ xây dựng trên xe 35 CT,Gồm 35 CT bằng gỗ:khối trụ, 

khối chữ nhật, khối vuông, khối tam giác, có dây kéo và 

bánh xe có thể di chuyển được.

VN Bộ 14

43
Bóng nhỏ, Bằng nhựa màu (xanh, đỏ, vàng); đường kính  

7cm
VN Quả 175

44 Bóng to,Bằng nhựa (xanh, đỏ, vàng); đường kính 12 cm VN Quả 175

45

Búa 3 bi 2 tầng,Bằng gỗ có 3 viên bi đk 40mm, có 2 tầng, 

tầng trên duộc đặt 3 viên bi, tầng dưới có hệ thống truwotj 

dẫn bi ra ngoài…

VN Bộ 14

46

Búa cọc, Bằng gỗ, bàn cọc gồm 6 lỗ được thiết kế đóng 

cộc từ hai chiều, cọc dài 50mm, đk 20mm được khoan 

thủng và xẻ rãnh dọc cọc…

VN Bộ 35

47 Búp bê bé gái ,Bằng nhựa mềm VN Con 28

48 Búp bê bé trai ,Bằng nhựa mềm VN Con 28

49 Bút sáp,Màu cơ bản, không độc hại 12 màu VN Hộp 175

50 Các con kéo dây có khớp,Bằng gỗ sơn màu VN Con 21

51

Cầu trượt liên hoàn thỏ ngọc

- Chất liệu - kiểu dáng: Khung sắt Ø60 dày 1ly7, Ø27,21 

dày 1ly2, vuông 20 8dem, hộp 2x4 8dem, v3 2ly5, sắt sơn 

dầu nhiều màu.

Máng trượt, mặt sàn, mái che nhựa composite

- Kích thước: 5000x4000x3500mm

-Bảo hành 12 tháng

VN Bộ 1

52
Con rối,Bao gồm các con rối theo các chuyện kể của lứa 

tuổi bằng bông vải
VN Bộ 7

53
Cổng chui,Bằng nhựa hoặc thép sơn tĩnh điện; kích thước 

50 x 50 cm; Đảm bảo chắc chắn cho trẻ khi sử dụng
VN Cái 35

54

Cột ném bóng,Bằng thép hoặc nhựa có chiều cao 60cm, 

đường kính :50cm . Có 2 tác dụng ném đứng và ném 

ngang

VN Cái 14

55 Đất nặn,Màu cơ bản, không độc hại VN Hộp 175

56 Đồ chơi các con vật nuôi trong gia đình,Bằng nhựa 
 VN Bộ 14

57 Đồ chơi các con vật sống dưới nước,Bằng nhựa VN Bộ 14

58 Đồ chơi các con vật sống trong rừng,Bằng nhựa VN Bộ 14

59 Đồ chơi các loại côn trùng,Bằng nhựa VN Bộ 14

60
Đồ chơi các loại rau, củ, quả ,Bằng nhựa : bắp cải, su hào, 

cà rốt, khoai tây,  ngô, bí đỏ, cà chua. 
VN Bộ 2

61

Đồ chơi các loại rau, củ, quả ,Bằng nhựa : bắp cải, su hào, 

cà rốt, khoai tây,  ngô, bí đỏ, cà chua. 

Đưa ra kích thước tối thiểu

VN Bộ 12

62 Đồ chơi cát nước bằng nhựa VN Bộ 14

63 Đồ chơi nhồi bông,các con thú bằng vải nhồi bông. VN Bộ 7
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Đu quay 6 con thú

Vòng quay 6 con vật chạy trên đường ray 6 chỗ. Khung 

sắt sơn dầu nhiều lớp bảo vệ, ghế ngồi và con thú bằng  

nhựa composite vẽ trang trí nhiều màu sắc. Đường ray 

hộp 48 dày 1,4ly, khung quay ống 42 dày 2ly, 6 bánh xe 

cao su ĐK 30cm.

Bảo hành 12 tháng

VN Bộ 1

65
Gậy thể dục nhỏ ,Bằng nhựa màu (có 4 màu: xanh, đỏ, 

vàng, lam); dài 30 cm
VN Cái 150

66

Gậy thể dục nhỏ ,Bằng nhựa màu (có 4 màu: xanh, đỏ, 

vàng, lam); dài 30 cm

Ví dụ: (vật liệu bằng gỗ đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, sơn 

một màu, than gậy tròn đường kính khoảng 20mm, dài 

500mm)

VN Cái 25

67 Gậy thể dục to,Bằng nhựa chiều dài = 50 cm  
 VN Cái 14

68

Giá để đồ chơi học liệu

- Chất liệu: Toàn bộ làm bằng gỗ cao su ghép dày 18 ly 

qua tẩm sấy, mặt lưng bằng ván công nghiệp, sơn nhiều 

màu, có bánh xe di chuyển. 

KT:(1000x300x800)mm

 -Bảo hành 12 tháng

VN Cái 30

69

Giá để giày dép 

Kích thước: DxRxC 1200X220X850

-Kiểu dáng: kệ được làm bằng sắt thép la 25 dày 3li, ống 

22, hộp 13x26 dày 1,2 ly, chia làm 05 tầng đều nhau, chân 

cách mặt đất 100mm. Phần sắt được sơn toàn bộ bằng sơn 

dầu hoặc sơn tĩnh điện 05 lớp, có bánh xe duy chuyển.

 -Bảo hành 12 tháng

VN Cái 7

70

Giá phơi khăn mặt

- Chất liệu inox 201 loại dày 0,8-1 mm, có 03 tầng (tầng1, 

tầng 2 và tầng 3 khoảng cách giữa mỗi tầng 100-150 mm, 

3 tầng treo tổng cộng được 36 khăn). Dài 800, Rộng 450, 

Cao 800mm, chân giá phơi khăn được uốn cong tinh tế và 

đẹp mắt. 

 -Bảo hành 12 tháng

VN Cái 7

71
Giường búp bê,Vật liệu bằng gỗ MFC khác đảm bảo tiêu 

chuẩn an toàn. . kích thước khoảng (500x350x50)mm.
VN Bộ 14
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Giường ngủ cho trẻ - giường nôi

- Kích thước: 1000x600x800mm (Kích thước phủ bì)

- Chất liệu & Kiểu dáng: Ống 30, 25, 14 inox loại dày 

1,2mm, vát giường bằng gỗ công nghiệp phủ melamin 2 

mặt vân sồi dày 17 ly (Toàn bộ vát giường được thi công 

dán chỉ cạnh, chắc chắn và tính thẩm mỹ cao). Chân tiếp 

xúc với sàn nhà bằng bánh xe di chuyển từ vị trí này đến 

vị trí khác dễ dàng.

 -Bảo hành 12 tháng

VN Cái 50

73

Giường ngủ cho trẻ - giường nôi

Giường nôi lắc

- Kích thước: 1005x700x800mm (Kích thước phủ bì)

- Chất liệu & Kiểu dáng: Ống 30, vuông 20x20, 14x14 

inox loại dày 1,2mm. Chân giường chụi lực được uốn 

cong chuyên dụng, kết hợp giữa chân và nôi là bạc đạn, 

kiềng chân giường 02 bên, vát giường bằng gỗ công 

nghiệp phủ melamin 2 mặt vân sồi dày 17 ly (Toàn bộ vát 

giường được thi công dán chỉ cạnh, chắc chắn và tính 

thẩm mỹ cao). Chân tiếp xúc với sàn nhà bằng chụp nhựa 

để tránh gây tiếng động và trầy xướt nền nhà.  

 -Bảo hành 12 tháng

VN Cái 65

74

Giường ngủ cho trẻ

-Giường lưới, dạng xếp chồng lên nhau được sau mỗi lầu 

sử dụng.

Kích thước (DxRxC): 1200 x 600 x100mm

Vật liệu: vải lưới nhập khẩu, không cong vênh và luôn 

giữ lực cong của vải lưới trong suốt quá trình sử 

dụng.Khung giường bằng thép tròn phi 21mm  dày 

1,2mm. Phi 16mm dày. Đế chân nhựa hình khối. Nệm 

lưới cách mặt đất 100 mm, không tiếp xúc trực tiếp với 

nền nhà, tránh được tình trạng nhiễm lạnh cho các cháu.

 -Bảo hành 12 tháng

VN Cái 1653

75 Hàng rào lắp ghép ,Bằng nhựa nhiều màu VN Bộ 12

76
Hàng rào lắp ghép ,Bằng nhựa nhiều màu

VN Bộ 9

77

Hộp  thả hình ,Bằng gỗ sơn màu, trên bề mặt có khoét 

hình tròn (to-nhỏ), 2 hình vuông  (to-nhỏ), các khối gỗ 

tròn, vuông có kích thước to, nhỏ tương ứng.

VN Bộ 35

78 Khối hình nhỏ,14 khối nhựa  màu hình vuông, tròn, tam giác, hình chữ nhậtVN Bộ 56

79 Khối hình to,14 khối nhựa màu hình vuông, tròn, tam giác, hình chữ nhậtVN Bộ 56

80

Lô tô các con vật  ,25 quân, in 1 mặt 4 màu,giấy 

duplexđịnh lượng 300g/m2. KT quân: 70 x 100mm. Sản 

phẩm phủ PVE.

VN Bộ 175
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Lô tô các hoa  ,25 quân, in 1 mặt 4 màu,giấy duplexđịnh 

lượng 300g/m2. KT quân: 70 x 100mm.Sản phẩm phủ 

PVE.

VN Bộ 175

82

Lô tô các loại quả ,25 quân, in 1 mặt 4 màu,giấy couché 

định lượng 200g/m2. KT: 70 x 100mm.Sản phẩm phủ 

PVE.

VN Bộ 175

83

Lô tô các phương tiện giao thông  ,25 quân, in 1 mặt 4 

màu,giấy duplexđịnh lượng 300g/m2. KT  quân: 70x 100 

mm. Sản phẩm phủ PVE.

VN Bộ 175

84 Lồng hộp tròn,bằng nhựa VN Bộ 35

85 Lồng hộp vuông,bằng nhựa VN Bộ 35

86

Máy photocopy Ricoh M2701

Thông số kỹ thuật máy:

Chức năng chuẩn : Copy - In  - Scan màu.

- Màn hình hiển thị LCD 4 dòng.

- Tốc độ in/copy : 27 trang / phút khổ A4.

- Tốc độ scan : 18 trang /phút (trắng đen), 6 trang /phút 

(trang màu).

- Thời gian khởi động: ít hơn 19 giây.

- Tốc độ chụp bản đầu tiên: ít hơn 6.5 giây.

- Độ phân giải : 600 dpi x 600 dpi.

- Bộ nhớ : 512MB. - Khổ giấy tối đa : A3. - Khay giấy : 

01 x 500 tờ. - Khay tay : 100 tờ.- Chức năng đảo mặt bản 

sao - in hai mặt tự động Duplex.

- Chức năng nạp và đảo bản gốc với khay ARDF.

- Chức năng in qua mạng Lan có dây.

- Chức năng scan qua mạng, thư mục, email. - Khả năng 

phóng to thu nhỏ : 50% - 400%. - Sao chụp liên tục : 999 

tờ. - Cổng kết nối : USB 2.0, RJ45.

- Công suất tiêu thu điện : Tối đa 1.550W.

- Hệ điều hành hỗ trợ : Windows® 7/8/8.1/10, Windows® 

Server 2003/2008/2012/2016.

- Kích thước : 587 x 581 x 639 (mm), Trọng lượng : 39 

Kg.

*Qúa trình bảo hành được áp dụng về mặt kỹ thuật, sử 

dụng và bảo quản tránh va chạm mạnh. 

TQ cái 3
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Máy vi tính dạy học Máy tính thương hiệu  VIETCOM 

Tên sản phẩm: Bo mạch chính/ Mainboard H310M-DS2, -

 Support for Intel® Core:tm: i7 processors/Intel® 

Core:tm: i5 processors/Intel® Core:tm: i3 

processors/Intel® Pentium® processors/Intel® Celeron® 

processors processors in the LGA1151 package L3 cache 

varies with CPU, 2 x DDR4 DIMM sockets supporting up 

to 32 GB of system memory, Support for DDR4 

2666/2400/2133 MHz memory modules, Integrated 

Graphics Processor-Intel® HD Graphics support: 1 x D-

Sub port, supporting a maximum resolution of 

1920x1200, Realtek® ALC887 codec, High Definition 

Audio 2/4/5.1/7.1-channel, Realtek® GbE LAN chip 

(10/100/1000 Mbit), 1 x PCI Express x16 slot, running at 

x16

- Bộ vi xử lý/ CPU Intel Pentium Gold G5400 (3.7GHz, 2 

nhân 4 luồng, 4MB Cache). Chip đồ họa tích hợp: Đồ họa 

Intel® UHD 630. - Bộ nhớ ram DDR4 - 8Gb/Bus 

2666/điện áp 1.2VDC.  - Ổ cứng thể rắn SSD 256Gb 

chuẩn SSD: 2.5 inches,tốc độ đọc 550 MB/s, tốc độ ghi: 

500 MB/s, Công nghệ NAND flash & SLC Cache. 

Support TRIM, ECC, S.M.A.R.T, RAID, NCQ* Slim 

7mm 

- Nguồn/ Power Nguồn máy tính JETEK J450+  450W 

công suất thực, chống nhiễu tốt. -  Thùng máy/ Case 

VN Bộ 58

88

Nhân công gồm : 

- Lắp ráp, cài đặt máy vi tính chuyển giao công nghệ 

- Đi dây điện , dây mạng ,….. Hoàn thiện cả phòng

Việt Nam Phòng 03

89 Phách gõ,Bằng tre VN Cái 70

90 Phách gõ,Phách gõ dừa VN Cái 70
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 QLED TIVI 4K SAMSUNG 65Q70A 65 INCH SMART 

TV

Độ phân giải 4K Ultra HD (3840 x 2160px)

Bluetooth :Có

Kết nối InternetWifi, Cổng LAN

Cổng AVCổng Component, Cổng Composite ,Cổng 

HDMI4 cổng ,Cổng USB2 cổng ,Cổng VGAKhông

Cổng xuất âm thanhCổng Optical (Digital Audio Out)

Tích hợp đầu thu kỹ thuật sốDVB-T2

Smart Tivi/ Internet Tivi

Hệ điều hành, giao diệnTizen OS

Các ứng dụng sẵn cóYouTube, Netflix, Web Browser

Hỗ trợ điều khiển thông minhĐiều Khiển One Remote 

Control đa thiết bị

Điều khiển tivi bằng điện thoạiBằng ứng dụng 

SmartThings

Kết nối không dây với điện thoại, máy tính bảngChiếu 

màn hình Screen Mirroring, Chiếu màn hình qua AirPlay 

2, Trình chiếu đa màn hình MultiView, Kết nối TapView

Kết nối Bàn phím, chuộtHỗ trợ tay game và bàn phím

Tương tác thông minhNhận dạng giọng nói qua Remote, 

Kết nối điện thoại thông minh - Mobile Connection, Web 

Browser, Tìm kiếm bằng giọng nói tiếng Việt trên 

YouTube, Trợ Lý ảo Google Tiếng Việt, Bixby

Công nghệ hình ảnh, âm thanh

VN Cái 195

92 Song loan bằng bông vải VN Cái 10

93 Song loan, bằng bông vải VN Cái 60

94

Switch TP Link TL-SF1016D 16 port

16 cổng RJ45 10/100Mbps với kỹ thuật chiếm quyền điều 

khiển cáp (Auto-Negotiation) và hỗ trợ tính năng MDI / 

MDIX Công nghệ xanh giúp tiết kiệm điện năng lên đến 

70% Kiểm soát lưu lượng IEEE 802.3x mang lại khả năng 

chuyển tải dữ liệu đáng tin cậy Hộp bằng nhựa, thiết kế để 

bàn và có thể treo tường Chỉ cần cắm vào là xài, không 

cần phải tinh chỉnh cấu hình

Trung Quốc bộ 06
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Thang leo tứ diện

KT: 170x170x150cm

-Kiểu dáng và chất liệu: Khung sắt ống Ø34 dày 1,2ly, 

bậc thang ống Ø21 dày 1,2ly, sơn dầu nhiều màu., chia 

làm 04 thang leo, mỗi thang leo được hàn liên kết với 

nhau bằng những thanh sắt tạo thành các tầng cấp để các 

cháu duy chuyển đi lên. 04 bên thang leo chân được hàn 

chắc chắn kiểu hình tam giác, có gắn đế nhựa để tránh gây 

tiếng động và trơn trợt khi các cháu sử dụng thang. Phần 

sắt được sơn toàn bộ bằng sơn dầu 05 lớp nhiều màu.

Bảo hành 12 tháng

VN Bộ 1

96 Thú kéo dây các con vât nhỏ,Bằng gỗ sơn màu VN Con 14

97

Tranh các phương tiện giao thông,20 tranh, in 1 mặt 4 

màu trên giấy couché định lượng 200g/m2. Sản phẩm phủ 

PVE.

VN Bộ 7

98

Tranh cảnh báo nguy hiểm,In 4 màu 1 mặt, giấy couché 

định lượng 200g/m2.Có nẹp treo. KT: 540x790mm. 

Sảnphẩm phủ PVE.

VN Bộ 7

99

Tranh động vật nuôi trong gia đình,24 tranh, in 1 mặt 4 

màu,giấy couché định lượng 200g/m2. KT: 190 x 

270mm.Sản phẩm phủ PVE.

VN Bộ 7

100
Tranh ghép các con vật,Bằng gỗ sơn mầu . KT tranh: 25 x 

20 cm. Chi tiết ghép từ 5 đến 7 mảnh tùy loại.
VN Bộ 7

101
Tranh ghép các loại quả,Bằng gỗ sơn mầu . KT tranh: 25 

x 20 cm. Chi tiết ghép từ 5 đến 7 mảnh tùy loại.
VN Bộ 7

102

Tranh về các loại rau, củ, quả,24 tranh in 1 mặt 4 

màu,giấy couché định lượng 200g/m2. KT: 190 x 270mm. 

Sản phẩm phủ PVE.

VN Bộ 7

103 Trống cơm,Bằng nhựa, VN Cái 35

104 Trống con,Bằng nhựa VN Cái 70

105

Tủ đồ dùng cá nhân cho trẻ

Kích thước và kiểu dáng: D1800xR350xC1050 mm 

- Chất liệu: Toàn bộ làm bằng gỗ cao su ghép dày 18 mm, 

hậu tủ bằng ván công nghiệp. Tủ 2 cái ghép lại, chia 

nhiều tầng - tạo thành 18 ô có khoảng cách điều nhau, có 

cánh mở ra và đóng lại linh hoạt, sơn nhiều màu, có bánh 

xe di chuyển.

-Bảo hành 12 tháng

VN Cái 14
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Tủ đựng chăn gối của trẻ

*Chất liệu: Toàn bộ làm bằng gỗ cao su ghép dày 18 mm, 

hậu tủ bằng ván công nghiệp. 

*Kiểu dáng: Tủ có vách ngăn, bên trái 02 cửa lùa, bên 

trong có tầng ngang chia thành 02 ngăn. Bên phải là tủ có 

01 cánh mở ra,  kệ trên 02 tầng ngang tạo thành 03 ngăn 

(Bao gồm ngăn trên cùng, nhiều ô), sơn nhiều màu,vẽ 

trang trí tinh sảo, có bánh xe di chuyển.

- Kích thước (DxRxC): 1600 x 500 x 1500(mm).

-Bảo hành 12 tháng

VN Cái 7

107

Tủ ly

- Kích thước: D600 x R400 x C800 (mm)

- Vật liệu: Bằng  Inox hoặc vật liệu không gỉ, sét, ô xy 

hóa loại dày 0.8 - 1.2 mm. Tủ chia làm 03 tầng (04 ngăn), 

cánh suốt từ trên xuống dưới, úp được 45 ly, đáy cách mặt 

đất 100 (mm), 02 bên hông tủ thiết kế gắn chụp thông hơi. 

Tủ gắn bánh xe di chuyển và tay nắm loại tốt, đảm bảo 

chắc chắn, an toàn dễ vệ sinh.

 -Bảo hành 12 tháng

VN Cái 7

108 Vòng thể dục nhỏ,Bằng nhựa màu; đường kính 30 cm VN Cái 175

109 Vòng thể dục to,Bằng nhựa màu; đường kính 50 cm VN Cái 14

110 Xắc xô 2 mặt to,Bằng nhựa màu, đường kính 18 cm VN Cái 7

111

Xích đu thuyền rồng 15 chỗ có dù

-Xích đu thuyền rồng nhiều chỗ ngồi (Xích đu thuyền 

rồng 15 ghế ngồi, có dù che).

-Vật liệu:  Được làm bằng sắt phi các loại 42, 34, 27, 21 

dày 1,4 ly và ống chụp 49. Kết hợp sơn dầu nhiều màu bắt 

mắt và xinh động + nhựa composite, đảm bảo an toàn cho 

trẻ khi sử dụng.

 Kích thước: 1800x4200x1500mm

-Bảo hành 12 tháng

VN Bộ 1

112 Xúc xắc,Bằng nhựa nhiều màu VN Cái 42


